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TÓM TẮT
Đặt vấn đề: Để khắc phục hạn chế của phương pháp truyền thống khi chiết xuất alkaloid từ lá Náng hoa trắng 
(Crinum asiaticum L.). Vì vậy đề tài này được thực hiện nhằm xây dựng và tối ưu hóa quy trình chiết xuất 
bằng phương pháp có hỗ trợ siêu âm (UAE). Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng và tối ưu hóa qui trình chiết xuất 
alkaloid từ cây Náng hoa trắng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Náng hoa trắng tươi và bột lá dược 
liệu; quy trình chiết xuất gồm yếu tố nồng độ ethanol, nhiệt độ và thời gian siêu âm được thăm dò mức độ 
ảnh hưởng, sau đó tối ưu hóa với thiết kế Box-Behnken; quy trình định lượng alkaloid dùng chất đánh dấu 
lycorin bằng phương pháp HPLC được xây dựng và thẩm định theo hướng dẫn của ASEAN. Kết quả: Điều kiện 
chiết xuất tối ưu là: Nồng độ ethanol 72%, nhiệt độ 45°C, và thời gian siêu âm 45 phút. Hàm lượng lycorin 
thực tế thu được là 1.65 ± 0.02%, phù hợp với giá trị dự đoán (1.63%). Quy trình định lượng đáp ứng đủ yêu 
cầu của một quy trình phân tích. Kết luận: Nghiên cứu đã xây dựng và tối ưu hóa thành công quy trình chiết 
xuất alkaloid từ dược liệu Náng hoa trắng, đồng thời thẩm định quy trình định lượng bằng HPLC.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Cây Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.), thuộc họ 
Thủy tiên (Amaryllidaceae), là dược liệu được sử 
dụng trong y học cổ truyền [1]. Hoạt chất chính tạo 
nên tác dụng dược lý của họ Amaryllidaceae là các 
alkaloid, nhóm chất này sở hữu nhiều hoạt tính sinh 
học đa dạng như chống oxy hóa, chống ung thư, 
chống viêm và kháng khuẩn [2, 3]. Lycorin là một 
trong những alkaloid đặc trưng của chi Crinum [4]. 
Tuy nhiên, việc chiết xuất các hợp chất alkaloid từ 
thực vật là một thách thức, hiệu suất bị ảnh hưởng 
bởi nhiều yếu tố như nguồn thực vật, phương pháp 
và điều kiện chiết xuất. Các phương pháp chiết xuất 
truyền thống (như ngâm, chiết hồi lưu) thường tốn 
thời gian, dung môi và cho hiệu quả thấp  [5].

Trong những năm gần đây, phương pháp chiết xuất 
có hỗ trợ siêu âm (Ultrasound-assisted extraction - 
UAE) đã được chứng minh là một kỹ thuật hiệu quả, 
nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và dung môi [6, 7]. 
Hiệu quả của quy trình này phụ thuộc chặt chẽ vào 
các yếu tố như loại dung môi, nồng độ dung môi, 
nhiệt độ và thời gian chiết  [8].

Để tối đa hóa hiệu suất chiết xuất alkaloid từ Náng 
hoa trắng, việc tối ưu hóa đồng thời các điều kiện 
chiết xuất là vô cùng cần thiết. Vì vậy, đề tài “Xây 
dựng và tối ưu hóa qui trình chiết xuất alkaloid từ 
cây Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.)” được 

thực hiện nhằm xây dựng một qui trình chiết xuất 
hiệu quả, tiết kiệm và thẩm định phương pháp 
định lượng lycorin làm cơ sở cho việc kiểm soát 
chất lượng dược liệu với mục tiêu cụ thể sau:
- Tiêu chuẩn hóa dược liệu.

- Thăm dò các yếu tố ảnh hưởng và xây dựng qui 
trình chiết xuất alkaloid.

- Tối ưu hóa qui trình chiết xuất alkaloid.

- Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng alkaloid 
từ dược liệu.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ VẬT LIỆU 
NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Dược liệu: Cây Náng hoa trắng (Crinum asiaticum 
L.) được thu hái tại Đồng Nai vào khoảng tháng 01 - 
02/2025. Bộ phận sử dụng gồm lá, thân chính và 
vẩy hành. Dược liệu tươi gồm lá, thân chính và vẩy 
hành dùng để đánh giá tiêu chuẩn hóa dược liệu. 
Mẫu được định danh, sau đó lá được thu hái, rửa 
sạch, sấy ở 60°C đến độ ẩm dưới 12% và xay thành 
bột thô thu được bột lá dược liệu. Bột lá dược liệu 
dùng để thực hiện các mục tiêu thăm dò, tối ưu 
hóa, xây dựng và thẩm định quy trình định lượng.

Hóa chất, thuốc thử: Lycorin (hàm lượng 99%) được 
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cung cấp bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam. Dung môi acetonitril, methanol (đạt tiêu 
chuẩn HPLC, Merck, Đức); acid orthophosphoric, 
acid formic (loại phân tích, Fisher, Mỹ); ethanol, 
chloroform, amoniac (Trung Quốc), nước cất 2 lần.

Trang thiết bị: Hệ thống HPLC Shimadzu LC-2030 
(Nhật Bản), bể siêu âm Elma S108H (Đức), cân 
phân tích Shimadzu ATX224 (Nhật Bản), máy cô 
quay Büchi R210S (Thụy Sĩ) và các thiết bị phòng thí 
nghiệm khác.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Tiêu chuẩn hóa dược liệu 
Khảo sát đặc điểm vi phẫu: Phương pháp cắt 
nhuộm vi phẫu quan sát bằng mắt thường và kính 
hiển vi quang học. Khảo sát thành phần hóa học 
của bột lá dược liệu gồm: Định tính alkaloid bằng 
thuốc thử chung và định tính alkaloid bằng 
phương pháp sắc ký lớp mỏng (SKLM).

Thăm dò các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình 
chiết xuất 
Thực hiện thăm dò các yếu tố ảnh hưởng, tiến hành 
cố định các yếu tố về dược liệu khô và phương pháp 
chiết: Bột Náng hoa trắng 50 g; tỷ lệ dược 
liệu:ethanol (1:5); bình chiết được đặt trong bể siêu 
âm 180 W và 40 kHz. Mỗi mẫu thăm dò được lặp lại 3 
lần. Dịch chiết được lắng, gạn, lọc, cô thu hồi dung 
môi dưới áp suất giảm thu cao chiết. Cao được 
chuyển sang giấy nhôm đã cân bì trước, sấy ở nhiệt 
độ 60°C đến khối lượng không đổi (độ ẩm dưới 12%).

Tiến hành khảo sát thăm dò thông qua việc đánh 
giá các yếu tố gồm: Nồng độ ethanol, nhiệt độ chiết 
và thời gian siêu âm ảnh hưởng đến hàm lượng 
lycorin thu được.

Thăm dò nồng độ ethanol chiết: Biến thiên khảo 
sát 50 đến 90%, khoảng biến thiên Δc = 10%. Cố 
định các yếu tố gồm nhiệt độ chiết xuất 70°C; thời 
gian siêu âm 30 phút.

Thăm dò nhiệt độ chiết: Biến thiên khảo sát: nhiệt 
độ từ 40 đến 70°C, khoảng biến thiên Δt° = 10°C. Cố 
định các yếu tố gồm nồng độ ethanol 70%; thời 
gian siêu âm 30 phút.

Thăm dò thời gian siêu âm: Biến thiên khảo sát: 
Thời gian từ 15 đến 60 phút, khoảng biến thiên Δt = 
15 phút. Cố định các yếu tố gồm nồng độ ethanol 
70%; nhiệt độ 50°C.

Tối ưu hóa quy trình chiết xuất bằng thiết kế 
Box-Behnken
Sử dụng phần mềm JMP 4.0 và phương pháp bề 

mặt đáp ứng (RSM) theo mô hình Box-Behnken 
(DOE). Ba yếu tố biến thiên (Nồng độ ethanol A, 
Nhiệt độ B, Thời gian C) được mã hóa ở 3 mức: -1 
(dưới), 0 (giữa), +1 (trên) trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1. Mã hóa các yếu tố ảnh hưởng đến hàm 
lượng lycorin

Tiến hành 15 thí nghiệm để đánh giá ảnh hưởng 
của các yếu tố đến hàm lượng lycorin (y). Mỗi thí  
nghiệm tiến hành 3 lần, kết quả y là trung bình 3 lần 
tiến hành. Từ kết quả thực tế, thông qua phân tích 
hồi quy tuyến tính đánh giá mức độ liên quan giữa 
các yếu tố và dự đoán điều kiện tối ưu. Sau đó tiến 
hành thực tế lặp lại 3 lần vùng điều kiện để so sánh 
với giá trị dự kiến của bước tối ưu hóa. 

Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng 
lycorin bằng HPLC 
Chuẩn bị mẫu thử: Cân chính xác khoảng 0.0500 g 
cao, thêm 20 mL dung môi chiết, siêu âm 20 phút 
để cao tan hoàn toàn, kiềm hóa dịch đến pH 9 - 10. 
Lắc phân bố dịch đã kiềm hóa với chloroform, thu 
dịch chloroform và cô đến cắn. Hòa tan cắn bằng 
pha động, gộp dịch vào bình định mức 20 mL. Lọc 
qua giấy lọc thường rồi lọc qua màng lọc 0.45 µm 
vào vial.

Điều kiện sắc ký:
- Cột: RP C18 (250 mm x 4.6 mm; 5 µm)

- Nhiệt độ buồng cột: 30°C

- Detector: UV 290 nm

- Tốc độ dòng: 0.4 mL/phút; Thể tích tiêm: 5 μL

- Pha động: Chạy theo chương trình gradient gồm 
Pha động A: Acetonitril; Pha động B: Dung dịch 
acid formic 0.01% trong nước.

Căn cứ vào diện tích pic thu được từ dung dịch thử, 
dung dịch chuẩn để quy đổi ra hàm lượng % lycorin 
theo khối lượng dược liệu khô kiệt.

Theo hướng dẫn của ASEAN, thẩm định quy trình 
định lượng bao gồm các chỉ tiêu  [9]:

Tính đặc hiệu: So sánh sắc ký đồ mẫu trắng, mẫu 
chuẩn và mẫu thử.

Tính tương thích hệ thống: Tiêm lặp lại 6 lần dung 
dịch chuẩn, đánh giá RSD của thời gian lưu, diện 
tích pic và hệ số kéo đuôi (T ).f

Tính tuyến tính: Xây dựng đường chuẩn ở 6 nồng 

Yếu tố -1 0 1  

A: Nồng độ ethanol (%) 60 70 80  

B: Nhiệt độ (°C) 40 50 60  

C: Thời gian (phút) 15 30 45  
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độ (6.25 - 100 μg/mL), xác định R². LOD và LOQ: 
Tính toán dựa trên độ lệch chuẩn của đáp ứng (σ) 
và độ dốc (S) của đường chuẩn (LOD = 3.3 σ/S; 
LOQ = 10 σ/S).

Độ chính xác: Đánh giá độ lặp lại (cùng ngày) và độ 
chính xác trung gian (khác ngày), 6 mẫu thử/ngày, 
RSD ≤ 2.0%.

Độ đúng: Phương pháp thêm chuẩn ở 3 mức nồng 
độ (80%, 100%, 120%), 1 mẫu/mức. Tỷ lệ phục hồi 
(T%) phải nằm trong khoảng 98.0 - 102.0%

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Tiêu chuẩn hóa dược liệu
Đặc điểm hình thái của cây được trình bày trong 
Hình 1. Cây thân thảo lớn, cao trên 1 m. Thân hành 
thuôn dài, đường kính 7 - 10 cm, phình to ở dưới và 
thắt lại ở trên, bên trong có nhiều lớp vảy trắng. Lá 
mọc từ thân hành, xếp chồng lên nhau, có dạng dải 
dài (tới 1m), rộng 5 - 10 cm, mép nguyên, gân giữa 
lồi rõ ở mặt dưới. Cụm hoa là tán đơn mọc từ giữa 
đám lá, trục hoa dài 40 - 60 cm. Hoa to, màu trắng, 
thơm, bao hoa dạng ống hẹp chia thành dải. Hoa có 
6 nhị, chỉ nhị dài màu đỏ tía, thò ra ngoài. Quả nang, 
hình cầu, đường kính 3 - 5 cm, thường chứa 1 hạt.

Khảo sát đặc điểm vi phẫu

Hình 1. Hình thái cây náng hoa trắng
(a. Cây có hoa; b. Cụm hoa ở ngọn;

c. Lá và vẩy hành; d. Lá và thân non)

Vi phẫu lá, vảy hành, thân chính được trình bày 
trong Hình 2. Lá: Vi phẫu cắt ngang gân giữa và một 
phần phiến lá hai bên có dạng phẳng ở mặt trên, lồi 
rõ ở mặt dưới. Vùng gân giữa và phiến lá hai bên có 

nhiều khoảng khuyết to chứa không khí. Vùng gân 
giữa có cấu tạo gồm biểu bì không lông, mô dày và 
mô mềm, trong đó mô mềm chứa nhiều ống tiết 
vách xoắn đặc trưng và các bó tinh thể calci oxalat 
hình kim. Các bó libe gỗ ở gân giữa xếp thành hàng 
dài, xen kẽ với những khoảng khuyết to. Vùng 
phiến lá cũng có cấu trúc biểu bì, các bó libe gỗ xếp 
cách đều và xen kẽ các khoảng khuyết tương tự gân 
lá. Vẩy hành: Là nhiều lớp màu trắng bao bọc phía 
ngoài thân chính, cấu tạo của vẩy hành về cơ bản 
giống như lá. Tuy nhiên ở vẩy hành mặt cắt ngang 
có bề dày đều đặn, không có chỗ lồi ra ở dưới gân 
lá. Bó mạch nhỏ và cách khoảng đều đặn, cấu tạo 
gồm vài mạch gỗ phía trên, đám libe gồm một ít tế 
bào màu hồng nhỏ ở dưới.

Hình 2. Vi phẫu lá, vẩy hành, thân chính
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Khảo sát thành phần hóa học của lá
Phản ứng thuốc thử chung (Hình 3a): Dịch chiết lá 
mỗi mẫu được lặp lại 3 lần cho phản ứng dương 
tính với cả 3 thuốc thử: Valse-Mayer, Bouchardat, 
và Dragendorff. Kết quả khẳng định sự hiện diện 
của alkaloid trong dược liệu.

SKLM (Hình 3b): Lycorin được chọn làm chất đánh 
dấu để định tính. Kết quả phát hiện vết ở UV 254 
nm, vết mẫu thử, vết chuẩn lycorin và vết hỗn hợp 
mẫu thử - lycorin cho các vết tách rõ ràng. Dược 
liệu tươi được sử dụng để khảo sát tiêu chuẩn hóa 
là cây Náng hoa trắng và được xác nhận có chứa 
lycorin. Các chỉ tiêu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo 
Dược điển Việt Nam V, bao gồm độ ẩm, định tính 
bằng phản ứng hóa học và sắc ký lớp mỏng [10].

Hình 3. Khảo sát thành phần hóa học của lá
(a. Phản ứng thuốc thử chung; b. SKLM)

Hình 4. Đồ thị biểu diễn hàm lượng lycorin thu 
được khi thay đổi yếu tố độ cồn

3.2. Kết quả thăm dò các yếu tố ảnh hưởng và xây 
dựng qui trình chiết xuất alkaloid
Nồng độ ethanol
Hàm lượng lycorin thay đổi tùy theo nồng độ 
ethanol được lựa chọn trong bước thu dịch chiết 
được trình bày trong Hình 4. Hàm lượng lycorin 
tăng dần khi tăng nồng độ ethanol từ 50% đến 70% 
(đạt cao nhất là 1.47%). Tuy nhiên, khi tăng lên 80% 

và 90%, hiệu suất giảm dần. Khoảng tối ưu được 
chọn là 60 - 80%.

Nhiệt độ
Hàm lượng lycorin thay đổi tùy theo nhiệt độ khảo 
sát trong quy trình thu dịch chiết được trình bày 
trong Hình 5. Hiệu suất chiết tăng đáng kể khi tăng 
nhiệt độ từ 30°C (0.80%) lên 50°C (1.47%). Hiệu 
suất gần như không đổi khi tăng lên 60°C (1.48%), 
nhưng bắt đầu giảm khi tăng lên 70°C (1.26%). 
Khoảng tối ưu được chọn là 40 - 60°C.

Thời gian siêu âm
Hàm lượng lycorin thay đổi tùy theo thời gian siêu 
âm được trình bày trong Hình 6. Thời gian siêu âm 
tăng từ 15 phút (1.25%) đến 45 phút (1.50%) làm 
tăng hiệu suất chiết. Tuy nhiên, khi kéo dài thời 
gian lên 60 phút, hiệu suất giảm chỉ còn 0.72%. 
Khoảng tối ưu được chọn là 15 - 45 phút.

Hình 5. Đồ thị biểu diễn hàm lượng lycorin thu 
được khi thay đổi yếu tố nhiệt độ

Hình 6. Đồ thị biểu diễn hàm lượng lycorin thu 
được khi thay đổi yếu tố thời gian siêu âm

3.3. Tối ưu hóa quy trình chiết xuất
Kết quả thực nghiệm khi thực hiện 15 thí nghiệm 
được trình bày trong Bảng 2. cho thấy các thí 
nghiệm cho hàm lượng lycorin cao (lớn hơn 1%) 
thường có điều kiện nồng độ ethanol ở 2 mức độ 
70 - 80%, nhiệt độ thuộc hai mức độ 40 - 50°C và 
thời gian có thể dao động trong cả 3 mức độ. 
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Thông qua việc phân tích thống kê bằng phần 
mềm, thu được phương trình đáp ứng hàm lượng 
lycorin theo biến phụ thuộc y như sau:

y = -37.15 + 0.835 x A + 0.396 x B - 0.0122 x C - 
2 2 20.005288 A  - 0.003088 x B  + 0.000261 x C  - 

0.001675 x A x B - 0.000067 x A x C + 0.000067 x B x C

Trong đó: A là yếu tố nồng độ ethanol (%), B là yếu 
tố nhiệt độ (°C), C là yếu tố thời gian siêu âm (phút).
Dựa trên kết quả phân tích thống kê từ phần mềm, 
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến y giảm dần 

2 2 2theo thứ tự sau: A , B, B , AB, A, C , C, AC, BC. Yếu tố 
nhiệt độ (B) ảnh hưởng đến hàm lượng lycorin có ý 
nghĩa thống kê (p < 0.05). Ngoài ra, yếu tố nồng độ 
ethanol (A) tuy không ảnh hưởng độc lập đến hàm 
lượng lycorin nhưng nó thể hiện ảnh hưởng bậc 2 
tương tự yếu tố nhiệt độ (B). Biểu đồ bề mặt đáp 
ứng 3D cho thấy mối tương quan phức tạp giữa các 
yếu tố, trong đó hàm lượng lycorin đạt tối ưu khi 
nhiệt độ ở mức thấp đến trung bình (khoảng 40 - 
50°C) và nồng độ ethanol ở mức trung bình 
(khoảng 70 - 75%) được trình bày trong Hình 7.

Hình 7. Biểu đồ 3D thể hiện ảnh hưởng của nồng 
độ ethanol (A - Ethanol conc), nhiệt độ (B - Temp) 
và thời gian đánh siêu âm (C - Time) đến hàm lượng

Phần mềm dự đoán điều kiện chiết xuất tối ưu là 
nồng độ ethanol 71.52%, nhiệt độ 45.25°C, thời 
gian 45 phút được trình bày trong Hình 8. Dự kiến 
thu được hàm lượng lycorin/dược liệu là 1.63%. 
Để kiểm tra lại kết quả tối ưu hóa so với thực 
nghiệm, nhóm đề tài tiến hành thực hiện tương tự 

với điều kiện chiết xuất tối ưu như sau: Nồng độ 
ethanol 72%, nhiệt độ 45°C, thời gian 45 phút; lặp 
lại thí nghiệm 3 lần thu được giá trị thực tế hàm 
lượng lycorin là 1.65 ± 0.02% lycorin/dược liệu khô 
kiệt. Kết quả trung bình thực nghiệm thu được cao 
hơn 0.02% so với dự đoán.

STT A: Nồng độ ethanol (%) B: Nhiệt độ (°C) C: Thời gian (phút) y1: Hàm lượng lycorin (%) 

1 60 40 30 0.52 ± 0.19 

2 60 60 30 0.56 ± 0.17 

3 80 40 30 1.04 ± 0.08 

4 80 60 30 0.41 ± 0.13 

5 60 50 15 0.86 ± 0.16 

6 60 50 45 0.96 ± 0.07 

7 80 50 15 1.06 ± 0.10 

8 80 50 45 1.12 ± 0.08 

9 70 40 15 1.61 ± 0.08 

10 70 40 45 1.60 ± 0.02 

11 70 60 15 0.78 ± 0.10 

12 70 60 45 0.85 ± 0.12 

13 70 50 30 1.44 ± 0.13 

14 70 50 30 1.48 ± 0.18 

15 70 50 30 1.49 ± 0.05 

Bảng 2. Hàm lượng lycorin thu được từ thực nghiệm �ến hành theo thí nghiệm kiểu thiết kế bề mặt đáp 
ứng (DOE)
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3.4. Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng 
lycorin bằng HPLC
3.4.1. Tính tương thích hệ thống
Khi tiêm lặp lại 6 lần dung dịch chuẩn, kết quả cho thấy 
RSD của thời gian lưu (0.16%) và diện tích pic (0.20%) 
đều < 2.0%. Hệ số kéo đuôi (T) là 1.350, nằm trong f

khoảng 0.8 - 1.5. Quy trình đạt tính tương thích hệ thống.

3.4.2. Tính đặc hiệu
Sắc ký đồ của mẫu trắng không xuất hiện pic. Sắc ký 
đồ mẫu thử xuất hiện pic rõ rệt tại thời gian lưu 
8.431 phút, tương ứng với thời gian lưu của pic 
lycorin chuẩn (8.428 phút) trong Hình 9. Các pic 
khác trong mẫu thử tách hoàn toàn với pic lycorin. 
Quy trình đạt tính đặc hiệu. 

3.4.3. Khoảng tuyến tính của đường chuẩn, LOD 
và LOQ

Hình 10. Đồ thị biểu thị tương quan nồng độ 
với diện �ch pic của lycorin

Quy trình cho đáp ứng tuyến tính tốt trong khoảng 
nồng độ 6.25 - 100 μg/mL. Phương trình hồi quy
ŷ = 7698.5x (R² = 0.9998) trong Hình 10. Hệ số 
tương quan R² > 0.999, đạt yêu cầu.

Giới hạn phát hiện (LOD) = 1.17 µg/mL và giới hạn 
định lượng (LOQ) = 3.54 µg/mL.

3.4.4. Độ chính xác và độ chính xác trung gian
Độ lặp lại (Ngày 1): Hàm lượng trung bình 1.66%, 
RSD = 1.89%.

Độ chính xác trung gian (Ngày 2): Hàm lượng trung 
bình 1.64%, RSD = 1.95%.

Kết quả RSD (n = 12, 2 ngày) là 1.98%. Tất cả giá trị 
RSD đều < 2.0%. Phép thử T-test cho thấy (p = 0.23 

Hình 8. Kết quả dự đoán và điều kiện chiết xuất tối ưu hàm lượng lycorin

Hình 9. Sắc ký đồ của mẫu trắng, mẫu chuẩn, mẫu thử, mẫu thử thêm chuẩn
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> 0.05), kết quả giữa 2 ngày không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê. Quy trình đạt độ chính xác.

3.4.5. Độ đúng
Phương pháp thêm chuẩn ở 3 mức 80%, 100% và 
120% cho tỷ lệ phục hồi trung bình lần lượt là 99.3%, 
99.0% và 101.3%. Tất cả các giá trị đều nằm trong giới 
hạn cho phép (98.0 - 102.0%) và RSD của tỷ lệ phục 
hồi ở mỗi mức đều < 2.0%. Quy trình đạt độ đúng.

4. BÀN LUẬN
Đặc điểm, hình thái và vi phẫu tương tự như mô tả 
của tác giả Đỗ Huy Bích và cộng sự [11]. Đồng thời 
chứng minh được trong dược liệu có chứa lycorin là 
một alkaloid đặc trưng của chi Crinum. Thực hiện 
thăm dò các yếu tố ảnh hưởng đến qui trình chiết 
xuất alkaloid, khi 3 yếu tố đánh giá quá cao như 
nồng độ ethanol 80 - 90%, nhiệt độ 70°C, thời gian 
siêu âm 60 phút thì hiệu suất giảm dần, có thể do ở 
nồng độ ethanol và nhiệt độ cao, nhiều tạp chất ít 
phân cực hơn được hòa tan, cản trở việc chiết 
lycorin. Hoặc có thể do sóng siêu âm làm tăng lượng 
tạp chất trong dịch chiết. Phương pháp bề mặt đáp 
ứng với thiết kế Box-Behnken không chỉ giúp xác 
định điều kiện tối ưu mà còn làm rõ ảnh hưởng 
tương tác giữa các yếu tố. Đây là điểm vượt trội so 
với phương pháp khảo sát đơn yếu tố truyền thống. 
Đề xuất nghiên cứu mở rộng việc định lượng thêm 

các alkaloid khác của lá cho các công bố sau.

5. KẾT LUẬN
Dược liệu Náng hoa trắng (Crinum asiaticum L.) thu 
hái tại Đồng Nai đã được tiêu chuẩn hóa, xác định có 
đặc điểm hình thái, vi phẫu phù hợp với mô tả và 
định tính dương tính với alkaloid, trong đó có lycorin. 
Kết quả khảo sát và xác định được 3 yếu tố chính ảnh 
hưởng đến hiệu suất chiết xuất alkaloid (lycorin) là 
độ ethanol, nhiệt độ và thời gian siêu âm. Khoảng 
điều kiện tối ưu sơ bộ là nồng độ ethanol 60 - 80%, 
nhiệt độ 40 - 60°C và thời gian siêu âm 15 - 45 phút. 
Đã tối ưu hóa quy trình chiết xuất bằng phương pháp 
UAE kết hợp mô hình Box-Behnken. Điều kiện tối ưu 
được đề xuất là: Dung môi ethanol 72%, nhiệt độ 
45°C, thời gian siêu âm 45 phút. Quy trình tối ưu đã 
được kiểm chứng trong thực tế, cho hàm lượng 
lycorin thu được là 1.65 ± 0.02% (tính trên dược liệu 
đã làm khô hoàn toàn), phù hợp với dự đoán của mô 
hình (1.63%). Quy trình định lượng lycorin trong 
dược liệu bằng phương pháp HPLC được xây dựng 
và thẩm định. Quy trình đạt yêu cầu về tính đặc hiệu, 
tính tương thích hệ thống, tính tuyến tính, độ chính 
xác và độ đúng theo hướng dẫn của ASEAN.

LỜI CẢM ƠN
Nghiên cứu này được Trường Đại học Quốc tế 
Hồng Bàng cấp kinh phí thực hiện dưới mã số đề tài 
GVTC18.34



114

Hong Bang Interna�onal University Journal of ScienceISSN: 2615 - 9686

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Số 39 - 01/2026: 107-114

Development and optimization of the alkaloid extraction 
process from Crinum asiaticum L. (Amaryllidaceae)

Tran Thi Truc Thanh, Phung Duc Truyen, Vo Thi Bach Tuyet, Nguyen Thi Mai

ABSTRACT
Background: To overcome the limitations of traditional methods for extracting alkaloids from the leaves of 
Asian poison bulb (Crinum asiaticum L.), this study was conducted to develop and optimize an extraction 
process using ultrasound-assisted extraction (UAE). Objectives: To develop and optimize the alkaloid 
extraction conditions from Asian poison bulb. Materials and methods: Fresh and powdered herbal 
materials of Asian poison bulb leaves were used. The extraction procedure, including factors such as 
ethanol concentration, temperature, and ultrasonication time, was investigated and subsequently 
optimized using a Box-Behnken design (BBD). An HPLC method for the quantification of alkaloids, using 
lycorine as a marker compound, was developed and validated according to ASEAN guidelines. Results: The 
optimal extraction conditions were determined to be: An ethanol concentration of 72%, a temperature of 
45°C, and a ultrasonication time of 45 minutes. The actual yield of lycorine obtained under these conditions 
was 1.65 ± 0.02%, which closely matched the predicted value (1.63%). The quantification method met all 
requirements for an analytical procedure. Conclusion: This study successfully developed and optimized the 
extraction process for alkaloids from Asian poison bulb herbal material and validated the corresponding 
HPLC quantification method.
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